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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH O 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 03/2024/QĐ-VDS Thanh O, ngày 01 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH O, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Tâm – Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O tham gia phiên họp: Ông Mai Lương 

Sơn – Kiểm sát viên 

Ngày 01 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh O, thành phố Hà 

Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 03/2024/TLST-VDS 

ngày 28 tháng 02 năm 2024 về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự theo Quyết định mở phiên họp số 03/2024/QĐST-VDS ngày 20 tháng 6 năm 2024 giữa: 

- Người yêu cầu: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1976. Có mặt 

Địa chỉ: Số 327 thôn Văn Quán, xã Đỗ Đ, huyện Thanh O, Hà Nội 

- Người bị yêu cầu: Anh Nguyễn Công H, sinh năm 1972 

Địa chỉ: Số 327 thôn Văn Quán, xã Đỗ Đ, huyện Thanh O, Hà Nội 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Nguyễn Công C, sinh năm 1998. Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt. 

2. Nguyễn Thị H1, sinh ngày 08/8/2009 

Người đại diện của Nguyễn Thị H1: Chị Nguyễn Thị H (mẹ đẻ H1). Có mặt 

Đều trú tại: Số 327 thôn Văn Quán, xã Đỗ Đ, huyện Thanh O, Hà Nội 

3. Nguyễn Thị Tú Q, sinh năm 1999. Có mặt 

Địa chỉ: Tây Bắc, Mỗ Cá, Phú Nam A, huyện Chương M, Hà Nội 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 
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Tại đơn yêu cầu và lời khai tiếp theo, người yêu cầu là chị Nguyễn Thị H trình bày: 

Vợ chồng tôi kết hôn năm 1997 đến nay. Ngày 11/04/2023 chồng tôi bị tê tay và tê chân bên 

trái. Gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh O ra viện được chẩn đoán 

huyết áp cao và có khả năng đột quỵ, sau 1 thời gian nằm viện chồng tôi đã hồi phục hơn về 

nhà tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh. Chiều ngày 19/04/2023 chồng tôi có biểu hiện rối loạn 

ý thức và yếu nửa người trái. Gia đình đưa đi cấp cứu tại viện 103 ra viện được chẩn đoán 

xuất huyết não. Tối cùng ngày bệnh tình của chồng tôi trở nặng gia đình đưa đi cấp cứu tại 

Trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai với chẩn đoán chảy máu não bán cầu não pH/tăng 

huyết áp, viêm phổi do A.Baumannii pH mở khí quản. Ngày 17/05/2023 chồng tôi nhập viện 

Y học cổ truyền Trung ương. Ngày 21/06/2023 ra viện được chẩn đoán xuất huyết trong não 

và viêm phổi do vi khuẩn. Đến ngày 26/06/2023 chồng tôi lại nhập viện Y học cổ truyền 

trung ương trong thời gian nằm viện chồng tôi thường xuyên nghiến và mài môi làm môi 

dưới bên trái đứt mất 1/2 môi. Ngày 28/07/2023 ra viện được chẩn đoán xuất huyết trong 

não và liệt tứ chi, huyết áp cao vô căn, rối loạn chuyển hóa Lipoprotein và tình trạng tăng 

Lipid máu; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan; Động kinh; Viêm 

phổi do vi khuẩn không xác định. Về nhà chồng tôi không tự sinh hoạt thường ngày được, 

không nói được và nằm liệt một chỗ không cử động được tứ chi, gia đình mời bác sĩ điều trị 

xoa bóp, bấm huyệt, sau một thời gian chồng tôi có thể cử động được 1 chút phần tay pH, 

chồng tôi thường xuyên bực tức trong sinh hoạt, xé đồ vật như bỉm, vứt lung tung, phá rối 

trong sinh hoạt hàng ngày và chồng tôi có xuất hiện các cơn co giật từ 2 đến 3 ngày 1 lần, 

có khi là bẩy ngày 1 lần, có ngày co giật một đến 2 lần. Ngày 19/10/2023 chồng tôi bị thâm 

tím ở bàn chân lan lên đến đầu gối. Gia đình đưa đến bệnh viện Bạch Mai điều trị ra viện 

được chẩn đoán sau mổ cắt cụt cẳng chân trái do thiếu máu chi cấp, tăng huyết áp, tai biến 

mạch máu não cũ. Hiện nay chồng tôi nằm liệt 1 chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày cần có người 

chăm sóc, nên tôi đề nghị Tòa án nhân dân huyện Thanh O tuyên bố ông Nguyễn Công H 

mất năng lực hành vi dân sự. 

Theo báo của ông Nguyễn Đình Q là hàng xóm của đối tượng: Ông Nguyễn Công H 

trước đây khoẻ mạnh bình thường. Khoảng năm 2023 ông H bị đột quỵ pH đi khám chữa ở 

nhiều nơi. Hiện tại ông H ăn, nằm một chỗ, không nói được còn thực tế có biết gì hay không 

tôi không biết vì hỏi gì cũng chỉ ú ớ, mọi sinh hoạt của ông H đều nhờ vào vợ và các con hỗ 

trợ. Ngoài ra ông H còn bị hoại tử chân, bị cắt chân.  

Theo báo cáo của ông Đỗ Mạnh T là Trưởng thôn Văn Quán: Khoảng đầu năm 2023 

ông H bị xuất huyết não pH đi điều trị tại nhiều bệnh viện. Hiện tại ông H không biết gì, 

không đi được, không nói được, không tự chăm sóc cho bản thân, nằm 1 chỗ pH có người 

chăm sóc, mọi hoạt động hàng ngày đều do vợ và các con chăm sóc.  

Theo báo cáo của ông Lê Văn H là trạm trưởng Trạm y tế xã Đỗ Đ: Đối tượng không 

điều trị tại trạm y tế xã. 

Theo nội dung tóm tắt hồ sơ bệnh án của Trung tâm thần kinh, bệnh viện Bạch Mai. 

Đối tượng vào viện với lý do rối loạn ý thức. Bệnh sử: Đối tượng ở nhà rối loạn ý thức, yếu 

nửa người trái. Ngày 17/04/2023 gia đình đưa đối tượng vào Viện 103 cấp cứu được chẩn 
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đoán: Xuất huyết não, sau đó đưa về nhà chăm sóc. Khoảng 21 giờ ngày 19/04/2023 đối 

tượng được đưa vào trung tâm trong tình trạng: Tỉnh chậm, Glassgow 14 điểm, yếu nửa 

người trái. Kết quả CT sọ não: Hình ảnh khối máu tụ vị trí cạnh não thất bên bên pH. Tụ 

máu hệ thống não thất. Xuất huyết dưới nhện rãnh cuộn não thuỳ thái dương, chẩm 2 bên. 

Tụ dịch xoang hàm 2 bên. Đối tượng được điều trị nội khoa, hồi sức tích cực. Ngày 

17/05/2023 đối tượng chuyển Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tiếp tục điều trị với 

chẩn đoán Chảy máu bán cầu pH/Tăng huyết áp; Viêm phổi do A.baumannii 161. 

Theo nội dung Giấy ra viện ngày 17/05/2023 đối tượng vào điều trị nội trú tại Bệnh 

viện y học cổ truyền Trung ương. Ngày 21/06/2023 ra viện được chẩn đoán Xuất huyết trong 

não kèm Viêm phổi do vi khuẩn khác; Tăng huyết áp vô căn; Động kinh.  

Ngày 26/06/2023 đối tượng vào điều trị nội trú tại Bệnh viện y học cổ truyền Trung 

ương với lý do liệt nửa người trái, ho đờm. Trong quá trình điều trị ngày 03/07/2023 đối 

tượng có nhiều cơn gồng cứng tứ chi và nửa người trái đến ngày 15/07/2023 không còn xuất 

hiện cơn gồng cứng tứ chi và nửa người trái. Ngày 28/07/2023 đối tượng ra viện được chẩn 

đoán xuất huyết trong não kèm Liệt hai chân và liệt tứ chi huyết áp cao vô căn, rối loạn 

chuyển hoá Lipoprotein và tình trạng tăng Lipid máu; Rối loạn cân bằng nước, điện giải và 

thăng bằng kiềm toan Động kinh; Viêm phổi do vi khuẩn không xác định.  

Theo nội dung Giấy ra viện ngày 19/10/2023 đối tượng vào điều trị nội trú tại Bệnh 

viện Bạch Mai. Ngày 26/10/2023 ra viện được chẩn đoán Sau mổ cắt cụt đùi cẳng bàn chân 

trái do thiếu máu chi cấp-Tăng huyết áp-Tai biến mạch máu não cũ. 

Theo bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của Bệnh viện đa khoa Hà Đông: Ngày 26/10/2023 

đối tượng vào điều trị với lý do sau mổ. Khám lúc vào viện: Đối tượng tỉnh, tiếp xúc được, 

thể trạng gầy yếu, không sốt, vết mổ 1/3 giữa đùi trái còn đau. Ngày 30/10/2023 ra viện được 

chẩn đoán: Sau mổ cắt cụt 1/3 giữa đùi trái do thiếu máu chi cấp-Tăng huyết áp vô căn-Tai 

biến mạch máu não cũ.  

Ngày 31/05/2024 Các Giám định viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung Ương đến 

thăm khám sức khỏe tâm thần của đối tượng tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Đ, huyện Thanh O, 

thành phố Hà Nội.  

Tại kết luận giám định sức khỏe, tâm thần theo trưng cầu số 162/KLGĐ ngày 

19/6/2024 của Viện pháp y tâm thần trung ương, Bộ y tế kết luận: Tại thời điểm giám định 

đối tượng Nguyễn Công H bị bệnh Mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân loại bệnh quốc 

tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi. 

Tại phiên họp, chị H vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân huyện 

Thanh O tuyên bố anh Nguyễn Công H là người mất năng lực hành vi dân sự 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Về thủ tục tố tụng, quá trình thụ lý, giải 

quyết việc dân sự thẩm phán thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, về nội 

dung: Theo hồ sơ thể hiện ông Nguyễn Công H từ nhỏ đến lớn phát triển thể chất và tâm 
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thần bình thường. Ngày 19/4/2023, ông H có biểu hiện rối loạn ý thức và yếu nửa người trái, 

gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Y học 

cổ truyền Trung Ương. Tại bản kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần trung ương 

cũng kết luận ông H là người mất năng lực hành vi dân sự nên đề nghị Tòa án căn cứ Điều 

22 Bộ luật dân sự, khoản 1 Điều 27, Điều 35, Điều 149, Điều 371, Điều 372, Điều 376; Điều 

378 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTV – QH ngày 30 tháng 12 năm 2016 

chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị H, tuyên bố anh Nguyễn Công H là người mất năng 

lực hành vi dân sự.; Về lệ phí: Buộc chị H pH nộp lệ phí dân sự theo quy định 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại 

phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Thanh O 

nhận định: 

1. Về thủ tục tố tụng: Người yêu cầu, người bị yêu cầu đều có nơi cư trú tại thôn Văn 

Quán, xã Đỗ Đ, huyện Thanh O, thành phố Hà Nội nên căn cứ Điều 27; Điều 35; Điều 39 

Bộ luật tố tụng dẫn sự xác định vụ việc trên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện 

Thanh O giải quyết. 

2. Về nội dung: Anh Nguyễn Công H là con thứ hai trong gia đình, tiền sử sản khoa, 

nhi khoa bình thường và được cho đi học hết lớp 6/12. Từ nhỏ đến lớn anh H phát triển thể 

chất và tâm thần bình thường. Đến ngày 19/4/2023, anh H có biểu hiện rối loạn ý thức và 

yếu nửa người trái, gia đình đã đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện y học cổ 

truyền Trung Ương nH không có tiến triển. Nay bệnh tình của anh H không thuyên giảm, 

nằm liệt một chỗ, cụt 1/3 giữa đùi trái, các năng lực định hướng mất, cảm xúc vô cảm, mọi 

sinh hoạt hằng ngày cần có người chăm sóc, trí nhớ trí tuệ mất, chú ý mất tập trung nên chị 

H là vợ anh H đề nghị Tòa án nhân dân huyện Thanh O tuyên bố anh Nguyễn Công H mất 

năng lực hành vi dân sự 

Tại kết luận giám định sức khỏe, tâm thần theo trưng cầu số 162/KLGĐ ngày 19/6/2024 của 

Viện pháp y tâm thần trung ương, Bộ y tế kết luận: Tại thời điểm giám định đối tượng 

Nguyễn Công H bị bệnh Mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 

10 năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Xét yêu cầu tuyên bố anh Nguyễn Công H mất năng lực hành vi dân sự của chị Nguyễn 

Thị H là có căn cứ nên cần chấp nhận 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị H pH chịu lệ phí theo quy định của pháp luật; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ Điều 22, 47; 48;49; 53; 54; 57; 58; 59 Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27; Điều 35; Điều 149; Điều 371; Điều 372; Điều 378 Bộ luật 

tố tụng dân sự; 
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- Căn cứ Nghị Quyết 326/2016/UBTV – QH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị H 

2. Tuyên bố anh Nguyễn Công H, sinh năm 1972, HKTT: Số 327 thôn Văn Quán, xã 

Đỗ Đ, huyện Thanh O, Hà Nội là người mất năng lực hành vi dân sự 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị H pH nộp 300.000 đồng lệ phí 

giải quyết việc dân sự (được đối trừ 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai 

thu tiền tạm ứng lệ phí số 0020644 ngày 26/02/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Thanh O, thành phố Hà Nội) 

5. Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong hạn 10 

ngày, kể từ ngày ra quyết định; Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định 

trong hạn 10 ngày; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận:  
- TAND TP. Hà Nội; 

- VKSND huyện Thanh O; 

- Cơ quan THA huyện Thanh O; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Mai 

 


